CHUYÊN ĐỀ NÂNG CAO:MẶT PHẲNG LIÊN QUAN ĐẾN GIÁ TRỊ LỚN NHẤT VÀ GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT VÀ KHỐI TRÒN XOAY,KHỐI ĐA DIỆN 
1.Lời mở đầu:
Các bài toán tìm GTLN;GTNN thường là các bài toán khó đối với học sinh nhất là trong hình học.Đối với các bài toán cực trị trong hình học, ngoài cách vận dụng các bất đẳng thức dưạ trên các định lí trong hình học đã biết ,nhiều bài toán ta phải chuyển về bài toán tìm GTLN;GTNN trong đại số và  áp dụng bất đẳng thức đã biết như bất đẳng thức Cô-si;bất đẳng thức Bunhiacopski...và một số tính chất cơ bản của bất đẳng thức .Các câu hỏi phần GTLN;GTNN trong các đề thi TNTHPTQG đa số là các câu hỏi thuộc phần vận dụng .Bài giảng dưới đây
là hướng dẫn giải một số câu hỏi tưong tự  câu 50 trong đề thi minh họa TNTHPTQG năm 2021
2.Một số kiến thức cần nắm:
a.Bất đẳng thức Cosi:( tên gọi quốc tế là BĐT A-G)
Cho a1;a2;...;an là n số thực không âm khi đó:

	 
Dấu bằng xảy ra khi a1=a2=...=an
Một số hệ quả thường sử dụng:

 
b.Bất đẳng thức Bunhiacopski:
Cho 2n số thực a1;a2;...;an;b1;b2:...;bn khi đó:

	 

Dấu bằng xảy ra khi      
 c.Một số tính chất cơ bản của bất đẳng thức:

	 
3.Các bài tập minh họa:

Bài 1:Trong kg Oxyz cho hình tứ diện OABC  với A(a;0;0);B(0;b;0);C(0;0;c)   trong đó a;b;c là các số thực dương thay đổi và mp (ABC) luôn đi qua điểm M(1;2;4).Khi thể tích khối tứ diện OABC đạt giá trị nhỏ nhất thì phương trình mp(ABC) là:
 A.4x+2y+z-12=0              B.4x+y+2z-14=0        C.x+2y+4z-21=0    D.4x+2y+z-2=0     
                                                             GIẢI
Vì   A(a;0;0);B(0;b;0);C(0;0;c) nên A;B;C lần lượt thuộc các trục Ox;Oy;Oz và O(0;0;0) nên tứ diện OABC  có OA;OB;OC đôi một vuông góc với nhau do đó thể tích của khối tứ diện OABC 



Phương trình mp (ABC) có dạng (phương trình đoạn chắn)

mp (ABC) luôn đi qua điểm M(1;2;4) nên   
Áp dụng bất đẳng thức Cô si cho 3 số dương1/a;2/b;4/c ta có: 


Vậy thể tích khối tứ diện OABC đạt giá trị nhỏ nhất là 36 khi dấu bằng bdt Cosi xảy ra:



Phương trình mp (ABC) Chọn A
Bài 2:Trong kg Oxyz cho hình nón đỉnh S(1;2;0) và I(4;8;-3) là tâm của đường tròn đáy bán kính R,đường cao hình nón h=4R.Xét hình trụ có một đáy nằm trên mặt xung quanh của hình nón và đáy còn lại thuộc mặt phẳng đáy của hình nón(gọi là hình trụ nội tiếp hình nón).Khi diện tích toàn phần của hình trụ đạt giá trị lớn nhất thì phương trình mặt phẳng đáy không đi qua I của hình trụ là:
 A.x+2y+z-12=0              B.x+2y-z-17=0        C.x+2y+4z-1=0    D.x+2y+z-2=0
                                                             GIẢI
Ta có hình vẽ: H,I là tâm của 2 đường tròn đáy hình trụ 

                            S                                                          Đặt HA=r là bán kính đáy hình trụ
                                                                                        Áp dụng định lí Talet ta có: B
A
H
I


                                                                                         
Diện tích toàn phần của hình trụ:


                   
     Vậy diện tích toàn phần của hình trụ đạt giá trị lớn nhất khi mp đáy hình trụ đi qua điểm H(3;6;-2) và nhận vecto  =(1;2;-1) là vec tơ pháp tuyến  nên có phương trình là
                        (x-3)+2(y-6)-(z+2)=0 hay x+2y-z-17=0. Chọn B                                                   
Bài 3:Trong kg Oxyz cho mặt cầu (C) tâm I(1;2;1) và đi qua H(1;2;0).Xét hình nón có đỉnh S(a;b;c); mặt phẳng đáy của hình nón tiếp xúc  với măt cầu tại H;mặt xung quanh của nón tiếp xúc với mặt cầu(Ta gọi là hình nón ngoại tiếp mặt câù).Khi thể tích  của khối nón đạt giá trị nhỏ nhất thì giá trị T=a+b+c là
A. 3                            B.  4                C.  7                              D.10
                                                                    GIẢI 
(C) có bán kính r =IH=1
Từ giả thiết ta có S;I;H  thẳng hàng và SH>SI
Xét mp chứa trục SH của hình nón,mp này cắt hình nón theo tam giác cân SAB và cắt mặt cầu theo đường tròn tâm I; bán kính r=1 và đường tròn này nội tiếp trong tam giác SAB như hình:
                          S                    Đặt x;y lần lượt là bán kính và đường cao hình nón(x;y>0)
  SH = y> 2r =2; AH=x; SH=y
SA2=AH2+SH2= x2 +y2                           
                                                   AB=2AH;SA=SB      I


     A                  H                B
      Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác SAB với bán kính đường tròn nội tiếp r=1 ta có:

               
Vì     S;I;H  thẳng hàng và HS=4HI  do đó


T=1+2+4=7.   Chọn C


Bài 4:(câu 50 trong đề thi minh họa TNTHPTQG năm 2021):Trong kg Oxyz cho 2  điểm A(2;1;3) và B(6;5;5).Xét khối nón (N) có đỉnh A,đường tròn đáy nằm trên mặt cầu đường kính AB).Khi (N) có thể tích lớn nhất thì  mặt phẳng chứa đường tròn đáy của (N) có phương trình dạng:  2x+by+cz+d=0.Giá trị b+c+d bằng:
A. -21              B.-12        C.-18    D.-15
                                                                GIẢI
Xét bài toán sau: Cho khối nón (N) có đỉnh A,đáy có tâm là H,bán kính r và đường cao h nội tiếp mặt cầu (S) có tâm I,bán kính R=AB/2.Tìm thể tích lớn nhất của khối nón (N).
Nhận xét: Để  khối nón (N) có thể tích lớn nhất thì ta xét h>R(vì nếu h<R thì ta lấy đối xứng đường tròn đáy qua tâm mặt cầu khi đó bán kính đường tròn đáy không đổi nhưng đường cao tăng lên).Xét mp chứa AB cắt mặt cầu và nón như hình
                                            A



                   C                                             H


                                           B
Áp dụng hệ thức lượng cho tam giác vuông ABC  ;đường cao CH ta có:


Vì     A;H;B  thẳng hàng và AH=2/3AB  do đó



mặt phẳng chứa đường tròn đáy của (N) đi qua điểm H và nhận (4;4;2)=2(2;2;1) là vectơ pháp tuyến nên có phương trình là:

   


Chọn C

Bài 5.	Trong không gian [image: ], cho mặt cầu [image: ] có tâm [image: ] và đi qua điểm [image: ]. Xét các điểm [image: ] thuộc [image: ] sao cho [image: ] đôi một vuông góc với nhau. Thể tích của khối tứ diện [image: ] lớn nhất bằng
A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ].
GIẢI
[image: ]
Đặt [image: ].
Khi đó, [image: ].
 
Ta có bán kính mặt cầu [image: ] là [image: ].

Gọi [image: ] là trung điểm của [image: ]. Khi đó, .
Vì tứ diện [image: ] nội tiếp trong mặt cầu [image: ] nên ta có [image: ] và [image: ].(Theo cách tìm  tâm I của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp)
Xét tam giác [image: ] vuông tại [image: ], ta có


Suy ra [image: ] hay [image: ].

Chọn D

Bài 6: Trong không gian với hệ tọa độ [image: ], cho điểm [image: ] và mặt cầu [image: ]

[image: ] và điểm [image: ]. Mặt phẳng [image: ] qua [image: ] và tiếp xúc với [image: ] sao cho khoảng cách từ [image: ] đến [image: ] lớn nhất. Gọi  là một vectơ pháp tuyến của [image: ], tính  T= 2bc.
A. -2.	B. 6.	C. 2.	D. -8

                                                                              GIẢI



Mặt cầu  có tâm  và bán kính .



Mặt phẳng  qua A(0;8;2) và nhận  làm vectơ pháp tuyến nên có phương trình 
Mp(P) tiếp xúc mặt cầu (S):


Khoảng cách từ B đến mp(P):




Dấu bằng xảy ra khi   Chọn D
Bài 7:Trong không gian hệ tọa độ [image: ], cho hai điểm [image: ], [image: ]. Mặt cầu (S) có  đường kính AB. Hình trụ [image: ]là hình trụ có trục thuộc trục tung và nội tiếp trong mặt cầu (S) (2 đáy của hình trụ nằm trên mặt cầu)và có thể tích lớn nhất. Khi khối trụ (H) có thể tích lớn nhất  thì phương trình 2 mặt phẳng chứa 2 đáy của hình trụ(H) là:
A.y=;y=             B.x=;.x=            C.y=;.y=                  D.y=3 ;.y = -3
[image: ]                                                     GIẢI                                                 

     Vì   [image: ]  [image: ]  và hình trụ H có trục thuộc trục tung nên đường thẳng AB là trục hình trụ .  mặt cầu(S) có tâm O(0;0;0) là trung điểm AB và bán kính là        
       Gọi chiều cao của hình trụ là  2h(h>0)
Áp dụng Pitago ta có  bán kính của hình trụ (H) là:

                  

   Thể tích khối trụ (H) là         

                                          
          phương trình 2 mặt phẳng chứa 2 đáy của hình trụ là:y=;.y=.Chọn A
4.Bài tập tự giải:
  Bài 1:Trong không gian [image: ] cho điểm [image: ]. Mặt phẳng [image: ] đi qua [image: ] và cắt chiều dương của các trục [image: ] lần lượt tại các điểm [image: ]thỏa mãn [image: ] và thể tích khối tứ diện OABC đạt giá trị nhỏ nhất. Tính [image: ]
A. [image: ]	B. [image: ]	C. [image: ]	D. [image: ]
Bài 2:Trong kg Oxyz cho mặt cầu đường kính AB với  A(1;1;1);B(4;-2;7).
Mặt phẳng (P) vuông góc với đường kính AB cắt mặt cầu theo đường tròn (S).
Khi hình nón (N) có đỉnh là A ,đáy là đường tròn ( S) có diện tích xung quanh lớn nhất
 thì phương trình của mp (P) là:
A.  2x-y+2z-14=0     B.  3x-3y+6z-10=0   C.  x-y-2z-14=0	     D.  x-y+2z-14=0
Bài 3:Cho hình nón có độ dài đường sinh là 3.Gía trị lớn nhất cuả thể tích khối nón tương ứng là:
A.2                           B.                           C.2                      D.4
Bài 4:Cho hình trụ  có tính chất: thiết diện của hình trụ và mặt phẳng chứa trục của hình trụ là một hình chữ nhật có chu vi là 12..Gía trị lớn nhất cuả thể tích khối trụ tương ứng là:
A.64                            B.16                                C.32                   D.8 
Bài 5: Trong kg Oxyz cho mặt cầu (S): x2 + y2 + z2-2x+4y+2z-3=0 và mp (P):2x-y+2z-14=0.
Điểm A thay đổi trên (S),điểm B thay đổi trên (P).Độ dài nhỏ nhất của AB là:
A.4                            B.6                                C.2                   D.1
Bài 6: Trong kg Oxyz cho mặt cầu (S): x2 + y2 + z2-2x+4y+2z-3=0.Mặt phẳng (P) chứa trục  Ox và cắt mặt cầu (S) theo đường tròn giao tuyến có bán kính lớn nhất.Phương trìnhcủa mp(P) là:
A.  y-2z=0                         B.  x-2z=0              C.  x-2y=0	     D.  z-2y=0
Bài 7: Trong kg Oxyz cho mặt cầu (S): x2 + y2 + z2 =16 và 2 điểm A;B thuộc mặt cầu (S).
Diện tích của tam giác OAB có giá trị lớn nhất là:
A.1                           B.2                                C.8                  D.16
Bài 8: Trong kg Oxyz cho mặt cầu (S): x2 + y2 + z2-2x-2y-2z = 0 và điểm A(2;2;2).
Điểm B thay đổi trên (S).Diện tích của tam giác OAB có giá trị lớn nhất là:                              A.1                           B.2                                C.                  D.3

Bài 9: Trong kg Oxyz cho mặt cầu (S): x2 + y2 + z2 =36 và 3 điểm A;B;C thuộc mặt cầu (S).
Thể  tích OABC có giá trị lớn nhất là:
A.1                           B.6                                C.36                  D.216
Bài 10: Trong kg Oxyz cho  3 điểm A(a;0;0);B(0;b;0);C(0;0;c) (với a;b;c>0) thõa hệ thức :
2bc + 2ac + ab = abc.Khi mặt cầu có tâm là gốc tọa độ và tiếp xúc với mp(ABC) có bán kính lớn nhất thì phương trình mp (ABC) là:
[bookmark: _GoBack]A.  2x+2y+z-9=0     B.  2x+ y+z-10=0   C.  2x-2y-z-14=0      D.  2x+2y+z-14=0
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